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Tên riêng dưới ánh sáng Danh xưng 
học

Nguyễn Việt Khoa Ngôn ngữ & Đời sống 02/07/2019

2
Preparation of Cobalt Blue Hybrid 
Pigment Containing SiO2 Core 
from Kaolin

Nguyễn Quang Bắc, Nguyễn Thị 
Diễm My, Huỳnh Thu Sương

Tạp chí Hóa học 04/07/2019 0866-7144

3
Nghiên cứu tổng hợp bột màu đen 
từ quặng cromit Cổ Định

La Thế Vinh, Vũ Minh Khôi, 
Nguyễn Quang Bắc

Tạp chí Hóa học 04/07/2019 0866-7144

4
Tổng hợp amoni polyphosphat và 
khảo sát các đặc trưng tính chất

Trần Thị Thịnh, La Thế Vinh, 
Nguyễn Quang Bắc

Tạp chí Hóa học 04/07/2019 0866-7144

5

Synthesis of MoS2/reduced 
graphene oxide composite for 
photocatalytic degradation of 
rhodamine B

Phan Thi Thuy Trang, Truong 
Thanh Tam, Vo Vien, Nguyen 
Hong Lien

Tạp chí Hóa học 04/07/2019 0866-7144

6

Facile in-siitu fabrication of 
ZnO/Graphene composite with 
highly photocatalytic activities 
under visible-light irradiation

Vũ Thị Tần, La Thế Vinh, Bùi Thị 
Vân Anh, Quách Thị Phượng, Ngô 
Quang Tùng

Tạp chí Hóa học 
(VIETNAM JOURNAL 

OF CHEMISTRY)
06/07/2019

0866-7144/2572-
8288

7
Nghiên cứu chế tạo màng mỏng 
ZnO pha tạp Sb từ dung dịch được 
tổng hợp bằng phương pháp sol-gel

Vũ Viết Doanh, Lê Hải Đăng, Trịnh 
Quang Thông

Tạp chí Hóa Học 08/07/2019 0866-7144

8
Space-Time Block Coded Spatial 
Modulation Based on Golden Code

Tien Dong Nguyen, Xuan Nam 
Tran, Vu-Duc Ngo, Minh-Tuan Le

Tạp chí Công nghệ thông 
tin và truyền thông (bộ 

thông tin và truyền thông)
09/07/2019 1859-3534

9

XÁC ĐỊNH CÁC THAM SỐ VẬT 
LIỆU ĐỂ DỰ ĐOÁN ĐƯỜNG 
CONG BIẾN DẠNG CHO QUÁ 
TRÌNH KÉO/NÉN VẬT LIỆU 
TẤM DP590

Vương Gia Hải, Nguyễn Thị Hồng 
Minh, Nguyễn Đức Toàn

UTEHY Journal of 
Science and Technology

10/07/2019 2354-0575

10
Investigation of Pressure Effect on 
Structure of 3Al2O3.2SiO2 System

Pham Tri Dung1,*, Nguyen Quang 
Bau1, Nguyen Thi Thu Ha2, Mai 
Thi Lan2

VNU Journal of Science: 
Mathematics – Physics

15/07/2019

11

Contributing to the study of Oxalic 
Acid degradation using TiO2 
photocatalyst, Vietnam Journal of 
Catalysis and Adsorption

Phan Thi Huong Quynh, Nguyen 
Thi Thao, Trinh Thi Huyen Trang, 
Pham Duc Chinh, Nguyen Thi Thu 
Trang, Nguyen Minh Tan

Vietnam Journal of 
Catalysis and Adsorption

15/07/2019 0866-7411

12

Nghiên cứu chế tạo vật liệu lai 
porphyrin@TiO2-graphen và ứng 
dụng làm chất xúc tác quang cho 
phân hủy phẩm màu công nghiệp

Bạch Xuân Hiếu,1 Trương Ngọc 
Tuấn,2 Lê Hải Khoa,3,* Nguyễn 
Thị Hoài Phương,2  Nguyễn Thị 
Hồng Phượng,1 Đặng Trung 
Dũng,1 Trần Xuân Tùng,4 Trần 
Văn Chinh,2 Lã Đức Dương 2,,*

Tạp chí Xúc tác và Hấp 
phụ Việt Nam

20/07/2019

13
Đọc hiểu bản vẽ kĩ thuật nhờ sự trợ 
giúp của máy tính

Trần Hoàng Anh
Tạp chí Khoa học & 
công nghệ Việt Nam

22/07/2019 1859-4794

14
Development and Implementation 
of an Apple Peeling Machine

Trần Thanh Tùng, Phạm Mạnh 
Thắng, Trần Vũ Minh

Khoa học Công nghệ 
Việt Nam

23/07/2019

15

Khảo sát cấu trúc và tính chất phân 
tử của 2,2,4'-triclobiphenyl & các 
sản phẩm hydrodeclo hóa bằng 
phương pháp phiếm hàm mật độ

Nguyễn Quang Thắng, Nguyễn Thị 
Phương, Đinh Văn Thức, Trần Đức 
Hùng, Nguyễn Trọng Nghĩa, 
Nguyễn Hồng Liên

Tạp chí xúc tác và hấp 
phụ Việt Nam

25/07/2019 0866-7411
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16

Ảnh hưởng của hình dạng hệ thống 
nối đất đường dây truyền tải đến 
điện áp bước và điện áp tiếp xúc khi 
tản dòng điện sét.

Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Hồng 
Thịnh, Trần Văn Tớp

Tạp chí khoa học và 
công nghệ năng lượng-

Trường đại học Điện Lực.
26/07/2019 1859-4557

17
Effects of silica sources on the 
morphology and acid properties of 
SAPO-34 molecular sieves

Nguyen Ngoc Khang, Dam Le Quoc 
Phong, Dinh Van Khanh, Lam Huu 
Minh, Doan Anh Tuan, Pham 
Thanh Huyen

Tạp chí Xúc tác Hấp phụ 
Việt Nam

27/07/2019 0866-7411

18
Nghiên cứu chế tạo và đánh giá 
hiệu quả bộ xúc tác ba thành phần 
trên động cơ ô tô con

Nguyễn Thế Lương
Tạp chí Khoa học kỹ 
thuật và môi trường

28/07/2019 ISSN 1859-3941

19

Mô hình xác định tối ưu cơ cấu vốn 
đầu tư dự án hợp tác công tư giữa 
doanh nghiệp nhà nước và doanh 
nghiệp tư nhân

Nguyễn Ngọc Lân; Phạm Thị Thu 
Hà

Tạp chí Công Thương 30/07/2019 0866-7756

20
thế giới nghề nghiệp và giáo dục 
nghề nghiệp trong bối cảnh cách 
mạng công nghiệp 4.0

Trần Khánh Đức Giáo dục nghề nghiệp 30/07/2019 2354-0583

21
Nghiên cứu tiềm năng ứng dụng 
năng lượng mặt trời trong lĩnh vực 
điều hòa không khí

Đặng Trần Thọ, Đặng Văn An, 
Nguyễn Quốc Thịnh, Ngô Xuân 
Lộc, Mạc Đức Hải Linh

Năng lượng Nhiệt 31/07/2019 0868-3336

22
Thực trạng và giải pháp khai dòng 
vốn tín dụng cho thị trường Bất 
động sản

Ngô Thu Giang, Đặng Anh Tuấn Tạp chí Tài chính 31/07/2019 ISSN 2615-8973

23

Mô hinh xác định tối ưu cơ cấu vốn 
đầu tư dự án hợp tác công tư giữa 
doanh nghiệp nhà nước và doanh 
nghiệp

Nguyễn Ngọc Lân ; Phạm Thị Thu 
Hà

Tạp chí Công thương 31/07/2019 ISSN 0866-7756

24
NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT 
PHẢN ỨNG HYDRODECLO 
HÓA PCB-28

Nguyễn Quang Thắng, Trần Thị Hải 
Yến, Tô Văn Thiệp, Nguyễn Trọng 
Nghĩa, Nguyễn Hồng Liên, Vũ 
Hùng Sinh

Tạp chí Hóa học 01/08/2019 0866-7144

25

Kinh nghiệm Áp dụng phương pháp 
kế toán chi phí theo hoạt động tại 
Doanh nghiệp Dịch vụ của Việt 
Nam

Nguyễn Thị Sơn Bình, Nguyễn Thị 
Phương Dung

Tạp chí nghiên cứu khoa 
học kiểm toán

01/08/2019 1859-1671

26
Quercetin glycosides and 
sesquiterpenes from Phoebe 
poilanei Kosterm

Nguyen Thi Viet Thanh, Dinh Thi 
Thu Hien, Tran Thi Minh, Ho Duc 
Cuong, Nguyen Xuan Nhiem, Pham 
Hai Yen, Phan Van Kiem

tạp chí hóa học 01/08/2019

27

Chất lượng dịch vụ quản lý chung 
cư cao cấp tại Hà nội: So sánh giữa 
chung cư cao cấp có ban quản trị và 
chưa có ban quản trị

Nguyễn Thị Mai Anh và Hoàng Thị 
Thu Thủy

Tạp Chí Công Thương 01/08/2019 0866-7756

28
Hệ thống lái hướng tàu thủy đa chế 
độ

Lê Thanh Tùng Tạp chí Cơ khí 01/08/2019 ISSN 0866-7056

29

Tác động của môi trường học tập 
đến kỹ năng giải quyết tình huống 
có vấn đề trong hoạt động học tập 
của sinh viên

Hoàng Thị Quỳnh Lan Tạp chí Quản lý giáo dục 05/08/2019 1859-2910

30
Nhân tố tác động tới động lực làm 
việc của cán bộ hành chính trong 
trường đại học ngoài công lập

Nguyễn Tiến Hùng, Vũ Quang, 
Trương Đức Thao

Tạp chí khoa học Viện 
đại học Mở Hà Nội

07/08/2019 0866-8051
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31
Effect of sputtering condition on 
electrical and optical properties of 
indium-tin oxide thin films

Nguyen Thi Thu Hien, Tran Quoc 
Hoan, Dang Viet Anh Dung, Tran 
Duc Huy, Pham Anh Tuan, Nguyen 
Huu Dung, Vu Ngoc Phan and 
Nguyen Duy Cuong

Tạp chí KHCN 
ĐHBKHN

08/08/2019 2354-1083

32
Nghiên cứu sản xuất xúc xích khô 
và bán khô bằng công nghệ vi sinh

Phan Thanh Tâm
Tạp chí Công thương - 
Khoa học & Công nghệ

08/08/2019 0866-7756

33
Nghiên cứu về vật liệu sàng phân tử 
các bon CMS-240 sử dụng trong 
thiết bị tạo khí nitơ

Phạm Văn Chính, Nguyễn Tuấn 
Hiếu, Lê Quang Tuấn, Vũ Đình Tiến

Tạp chí Nghiên cứu 
Khoa học và Công nghệ 

Quân Sự
09/08/2019 1859-1043

34
INNOVATION STATUS IN 
VIETNAM

Thái Thu Thủy (*), Phan Văn 
Thanh, Ola Al Jaaphreh, Tariq 
Ismail

Tạp chí Công Thương 12/08/2019 0866 - 7756

35
Low-Temperature ZnO Thin Film 
and Its Application in PbS Quantum 
Dot Solar Cells

Mai Xuan Dung, Mai Van Tuan, 
Hoang Quang Bac, Dinh Thi Cham, 
Le Quang Trung, Le Dinh Trong, 
Nguyen Trong Tung , Duong Ngoc 
Huyen

VNU Journal of Science: 
Natural Sciences and 

Technology
14/08/2019

36

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG NHIÊN 
LIỆU KHÍ SINH HỌC TRÊN 
CỤM MÁY PHÁT ĐIỆN CỠ NHỎ 
DÙNG TRONG HỘ GIA ĐÌNH

Nguyễn Khắc Tùng,  Nguyễn Đức 
Khánh,  Trịnh Xuân Phong, Nguyễn 
Trung Kiên, Đặng Huy Cường,  Bùi 
Văn Chinh

Tạp chí KHOA HỌC & 
CÔNG NGHỆ Đại học 

Công nghiệp Hà Nội
15/08/2019 ISSN 1859-3585

37

Ảnh hưởng của công suất phún xạ 
đến sự hình thành màng cacbon 
giống kim cương phủ trên nền AISI 
316L bằng phương pháp phún xạ 
magnetron

ĐỖ NGỌC TÚ, ĐỖ THÀNH 
DŨNG*, ĐINH VĂN HẢI, 
NGUYỄN TRỌNG GIẢNG

Tạp chí Khoa học công 
nghệ kim loại

15/08/2019 ISSN 1859-4344

38

HỆ THỐNG XÁC THỰC NGƯỜI 
DÙNG DỰA TRÊN DỮ LIỆU 
EEG  KẾT HỢP LƯỢC ĐỒ THỦY 
VÂN SỐ BỀN VỮNG

Phạm Duy Trung, Hoàng Thanh 
Nam, Nguyễn Tân Đăng, Nguyễn 
Nhất Hải

Tạp chí Nghiên cứu 
Khoa học Công nghệ 
quân sự, ISSN 1859 - 

1043

15/08/2019 1859-1043

39

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả bộ 
xúc tác (CuO)0.3-
(MnO2)0.7/Al2O3-CeO2-
ZrO2/FeCrAl trên động cơ ô tô con

Nguyễn Thế Lương
Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ đại học Công 
nghiệp Hà Nội

15/08/2019 ISSN 1859-3585

40
Cảm biến phát hiện vượt mức kim 
loại nặng trong nước biển bằng ăng-
ten đơn cực

Nguyễn Thị Hải Yến, Nguyễn 
Thanh Tùng, Lê Minh Thùy

Tạp Chí Nghiên Cứu 
Khoa Học Và Công 

Nghệ Quân Sự
17/08/2019 1859-1043

41

Thử nghiệm thiết kế và gia công chế 
tạo modul thử nghiệm bể ủ sinh học 
hiếu khí chất thải rắn sinh hoạt 
không phát thải mùi và phát thải 
nước rỉ rác

Nguyễn Văn Cách, Trần Liên Hà, 
Lê Đức Bảo

Tuyển tập báo cáo khoa 
học lần thứ 2, Chương 

trình nghiên cứu 
KH&CN phục vụ bảo vệ 

môi trường và phòng 
tránh thiên tai, tr. 300-
304; Bộ Khoa học và 

Công nghệ, 2018

20/08/2019

42
Phân lập và tuyển chọn chủng 
Bacillus có khả năng phân giải 
cellulose để xử lý nước rỉ rác

Trần Liên Hfa, Trương Thành Luân, 
Phạm Đình Vinh

Tạp chí khoa học và 
công nghệ lâm nghiệp

21/08/2019

43
Bột huỳnh quang đơn pha phát xạ 
ánh sáng trắng ấm ZnO:Al ứng 
dụng trong công nghệ chiếu sáng rắn

Nguyễn Văn Quang, Lê Thị Diễm 
Hằng, Trần Mạnh Trung, Nguyễn 
Tư, Tống Thị Hảo Tâm, Lê Tiến 
Hà, Đào Xuân Việt, Phạm Thành 
Huy, Đỗ Quang Trung, Phan Thị 
Kim Loan

TNU Journal of Science 
and Technology

23/08/2019 1859-2171
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44

Nghiên cứu phát triển hệ đo độ dày 
vật liệu thủy tinh nhiều lớp dựa trên 
công nghệ giao thoa ánh sáng xung 
lược

Bành Quốc Tuấn, Phạm Đức 
Quang, Nguyễn Quốc Đạt, Trương 
Công Tuấn, Shioda Tatsutoshi

Khoa học Kỹ thuật và 
Công nghệ (B)

25/08/2019 1859-4794

45
Quan hệ Trung Quốc - Nhật Bản 
thời kỳ nhà Đường

Nguyễn Thị Thu Nghiên cứu Đông Bắc Á 28/08/2019 2354-077X

46

Anti-hyperglycemic activity of 
prenylated xanthones from the 
pericarps of Garcinia mangostana in 
alloxan monohydrate-induced 
diabetic mice

Tran Thu Huong, Nguyen Tuan 
Anh, Nguyen Van Thong, Tran 
Thuong Quang, Tran Thi Minh, 
Nguyen Hoang Minh, Do Thi Thao, 
Trieu Ha Phuong, Ha Manh Tuan, 
Pham Thi Hong Phuong, Le Huyen 
Tram

Vietnam Journal of 
Chemistry

29/08/2019 0866-7144

47
Tác động tiêu cực của Basel II và 
ảnh hưởng đến tiếp cận vốn của 
doanh nghiệp nhỏ và vừa

Nguyễn Đăng Tuệ, Trần Thị Ánh
Tạp chí Kinh tế Châu Á - 

Thái Bình Dương
30/08/2019 ISSN 0868-3808

48
Thông tin không cân xứng và tình 
trạng hạn chế tín dụng đối với 
doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngô Thu Giang, Đặng Anh Tuấn, 
Nguyễn Anh Việt

Tạp chí Ngân hàng 31/08/2019 ISSN 0866-7462

49
Nghiên cứu biến thiên tỷ suất ẩm 
trong quá trình sấy vi sóng thịt quả 
bơ

Nguyễn Đức Trung, Phan Minh 
Thụy

Tạp chí Khoa học & 
Công nghệ các trường  

Đại học Kỹ thuật
01/09/2019 0868-3980

50

Tính chất phổ và tính chất chùm tia 
của laser bán dẫn taper công suất 
cao buồng cộng hưởng dài phát xạ 
vùng đỏ hồi tiếp quang bằng cách tử 
phản xạ Bragg

Nguyễn Thanh Phương
Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ
01/09/2019 2354 - 1083

51
Phân tích dạng tồn tại của Zn trong 
nấm men

 11.Nguyễn Thị Trang, Nguyễn 
Thị Minh Khanh, Lê Dức Mạnh, Vũ 
Kim Thoa, Chu Đình Bính, Phạm 
Thị Lan Anh

tạp chí công nghệ sinh 
học

01/09/2019 1811-4989

52
Mã hóa dữ liệu AES đường truyền 
kết nối ZigBee và IoT trong giám 
sát nước thải công nghiệp

Nguyễn Hữu Trung, Hà Duyên 
Trung, Nguyễn Thanh Bình

Journal of Science and 
Technology on 

Information security
01/09/2019 2615-9570

53

Synthesis and Investigation into 
Apatite-forming Ability of 
Hydroxyapatite/Chitosan-based 
Scaffold

Trần Thanh Hoài, Nguyễn Kim Ngà
VNU Journal of Science: 

Natural Sciences and 
Technology

01/09/2019

54
Matchmaking for Multi-cloud 
Marketplace Application

Huynh Hoang Long, Nguyen Huu 
Duc, Le Trong Vinh

Journal of Information 
and Communications - 

Research and 
Development on 
Information & 

Communication 
Technology

01/09/2019 1859-3534

55
Khả năng nung của clanhke Pooc 
lăng chứa tro đáy nhiệt điện

Phạm Thị Thùy An, Vũ Thị Ngọc 
Minh

Hóa học và Ứng dụng 01/09/2019 1859-4069

56
Công nghệ ủ mềm gang crôm cao 
để gia công cắt gọt

Nguyễn Ngọc Minh
Tạp chí khoa học và 

công nghệ các trường đại 
học kỹ thuật

02/09/2019 2354-1083

57
ảnh hưởng của khí ethylene ngoại 
sinh trong quá trình dấm chín đến 
chất lượng quả hồng Thạch Thất

Nguyễn Thị Hạnh, Vũ Thị Nga, 
Nguyễn Văn Hưng

Tạp chí KHCN các 
trường Đại học kỹ thuật

03/09/2019 2354-1083

58

Nghiên cứu tổng hợp nano bạc và 
đánh giá ảnh hưởng của kích thước 
hạt tới phổ tán xạ Raman tăng 
cường bề mặt của xanh methylene

Hoàng Thị Thu Hoài, Hoàng Thị 
Linh, Nguyễn Hữu Đông, Giáp Văn 
Hưng, Phạm Văn Hải, Nguyễn Thị 
Tuyết Mai

Tạp chí Khoa học và 
Công nghệ các Trường 

ĐH Kỹ thuật
03/09/2019 2354-1083
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59
Synthesis of Micro-/Nano Urchin-
like VO2 Particle and Its 
Decolorization of Methylene Blue

Phạm Hùng Vượng, Nguyễn Thế 
Mạnh, Dương Hồng Quân, Vũ Thị 
Ngọc Minh

VNU Journal of Science: 
Mathematics – Physics

03/09/2019 ISSN 2588-1124

60
Transition metal oxides as Pt-free 
counter electrodes for liquid-
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Đỗ Trung Sĩ, Ngô Quang Hiệp, 
Phạm Công Nguyên, Trần Hữu 
Quang, Lưu Đức Hùng, Đỗ Quang 
Minh, Nguyễn Thanh Liêm, Đỗ 
Quang Kháng

Tạp chí Hóa học 20/12/2019 2572-8288

243
Công ty hợp vốn cổ phần theo pháp 
luật Đức và những vấn đề gợi mở 
cho Việt Nam

Nguyễn Văn Lâm; Vũ Quang Nghiên cứu Châu Âu 20/12/2019 ISSN: 0868-3581

244

Chất lượng độ ngũ cán bộ quản lý 
doanh nghiệp xây dựng: Phương 
pháp đánh giá và thực trạng của 
Việt Nam

Đỗ Văn Phức Kinh tế và dự báo 20/12/2019 ISSN: 0866-7120

245

Giảng dạy Ngoại ngữ liên văn hoá - 
Hướng tiếp cận phù hợp dành cho 
sinh viên khối Kỹ thuật Trường đại 
học Bách khoa Hà nội

Vũ Lan Hương - Đỗ Thu Phương Giáo dục và xã hội 20/12/2019 1859 - 3917

246
NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO MỘT 
SỐ BLEND CAO SU ĐI TỪ EPDM

Nguyễn Phạm Duy Linh*, Phạm 
Thế Long, Nguyễn Huy Tùng, Bùi 
Chương, Nguyễn Thanh Liêm

Tạp chí Hoá học 20/12/2019 2572-8288

247

HIỆN TƯỢNG PLASMONIC PHỤ 
THUỘC SPIN CỦA CÁC HẠT 
NANO CÔ-BAN TRONG CÁC 
MÀNG MỎNG Co-Ag VÀ Co-
Al2O3

Giáp Văn Cường*, Nguyễn Anh 
Tuấn

Khoa học & Công nghệ 
(Journal of Science and 
Technology) (UTEHY)

21/12/2019 2354-0575

248
Chế bến quặng antimon thành 
Sb2O3 dùng làm nguyên liệu để 
tổng hợp chất màu vàng vô cơ

La Thế Vinh, Nguyễn Quang Bắc, 
Nguyễn Việt Đức

Tạp chí Hóa học 21/12/2019 0866-7144

249
Tổng hợp amoni polyphotphat và 
đánh giá tác dụng chống cháy của 
nó đối với giấy

Trần Thị Thinh, La Thế Vinh, 
Nguyễn Quang Bắc

Tạp chí Hóa học 21/12/2019 0866-7144

250

Phương pháp đơn giản tổng hợp keo 
lignin-phenol-formaldehyde sử 
dụng lignin thu hồi từ dịch đen quá 
trình tiền xử lý rơm rạ bằng kiềm

Nguyễn Thị Minh Phương, Doãn 
Thái Hòa

Tạp chí Hóa học Việt 
Nam

22/12/2019 0866-7144

251
Sinterability of in-situ and ex-situ 
Cu-Al2O3 composites fabricated by 
Spark Plasma Sintering Process

Đặng Quốc Khánh, Lê Minh Hải, 
Nguyễn Ngọc Yến, Vũ Đức Huy, 
Trương Tiến Hoàng Dương, Bùi 
Thị Nhung, Nguyễn Hồng Hải

Tạp chí Khoa học – 
Công nghệ Kim loại

22/12/2019 1859-4344

252
Myocardium Segmentation based 
on Combining Fully Convolutional 
Network and Graph cut

Thi-Thao Tran, Van-Truong Pham
Journal of Science and 

Technology
23/12/2019 2354-1083

253
TEMPO catalyst for 
electrosynthesis of benzonitrile 
from benzyl alcohol

Luyen Tran Thi, Benjamin Schille, 
Robert Francke

Vietnam Journal of 
Catalysis and Adsorption

25/12/2019 ISSN: 0866-7411

254
Nghiên cứu tổng hợp các hạt nano 
coban ferit siêu thuận từ ở nhiệt độ 
thấp

Dương Hồng Quyên, Hoàng Thị 
Kiều Nguyên

Tạp chí hóa học 25/12/2019 0866-7144

255

Nghiên cứu ứng dụng dịch chiết có 
hoạt tính sinh học từ gừng (Ziniber 
officinale), riềng (Alpinia 
offciarum) để bảo quản tôm thẻ 
chân trắng (Litopenaceus vannamei)

Phan Thanh Tâm, Nguyễn Mạnh 
Cường

Tạp chí Khoa học & 
Công nghệ (Bộ Khoa học 

và công nghệ)
25/12/2019 1859-4794
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256
Ứng dụng máy học vector hỗ trợ 
SVM trong dự đoán cơn động kinh

Nguyễn Văn Sơn, Vương Hoàng 
Nam, Đào Xuân Phúc,Vũ Duy 
Thuận

Tạp chí khoa học và 
công nghệ năng lượng- 

ĐH Điện lực
25/12/2019 1859-4557

257
Study and creation of new 
generation lithium ion battery

Nguyen Quang Minh, Mai Huu 
Thuan

Hóa học và Ứng dụng 25/12/2019 1859-4069

258
Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ 
hạt rắn đến độ nhớt của chất lỏng từ 
coban ferit

Dương Hồng Quyên, Hoàng Thị 
Kiều Nguyên

Tạp chí hóa học 25/12/2019 0866 -7144

259

DEGRADATION OF 
DEPROTEINIZEDNATURAL 
RUBBER BY GORDONIASP. 
ISOLATED FROM 
ENRICHMENT CONSORTIA

Nguyen Lan Huong*, NguyenThi 
Thanh, NguyenHoang Dung, 
Nguyen Thi Thu Trang, Pham Thi 
Quynh

VIETNAM JOURNAL 
OF SCIENCE AND 

TECHNOLOGY
25/12/2019 2525-2518

260

ƯỚC LƯỢNG TRẠNG THÁI SẠC 
CỦA PIN TRONG HỆ THỐNG 
QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG CHO 
XE ĐIỆN

Đỗ Ngọc Quý, Nguyễn Kiên Trung

TẠP CHÍ KHOA HỌC 
VÀ CÔNG NGHỆ 
NĂNG LƯỢNG - 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
ĐIỆN LỰC

25/12/2019 1859 - 4557

261
Heterogeneous Fenton-like LFO 
catalyst for the degradation of 
organic pollutant in wastewater

Phan Chi Nhan, Phan Thi To Nga, 
Pham Thanh Huyen

Tạp chí Xúc tác và Hấp 
phụ Việt Nam

28/12/2019 0866-7411

262
Cu–Mn bimetal catalysts based on 
SAPO-34 for NOx removal by NH3-
SCR from diesel engine exhaust

Doan Anh Tuan, Dam Le Quoc 
Phong, Nguyen Ngoc Khang, 
Vuong Thanh Huyen, Le Minh 
Thang, Pham Thanh Huye

Tạp chí Xúc tác và Hấp 
phụ Việt Nam

28/12/2019 0866-7411

263

Một số biện pháp cải thiện lỗi viết 
tiếng Pháp trong lớp luyện thi DELF 
B1 cho sinh viên trong Chương 
trình đào tạo Kỹ Sư Chất Lượng Cao

Dương Thị Thược
Tạp chí Giáo dục và xă 
Hội - Số đặc biệt kỳ II 

tháng 12/2020
28/12/2019 1859-3917

264
Nghiên cứu phương pháp đo độ 
thẳng của sống trượt đệm khí

Vũ Thanh Tùng, Hoàng Việt Tiệp, 
Vũ Toàn Thắng

Tạp chí Cơ khí Việt Nam 29/12/2019 0866-7056

265

Modeling of a Gapped Inductor 
with the Magnetic vector Potential 
Formulation via a Subproblem 
Method

Đặng Quốc Vương, Bùi Minh Định
Journal of Military 

Science and Technology
30/12/2019 1859-1043

266

ẢNH HƯỞNG TỪ PHƯƠNG 
PHÁP BIÊN TẬP CHÉO LÊN KỸ 
NĂNG VIẾT LUẬN CỦA SINH 
VIÊN ĐẠI HỌC

Vũ Hằng Nga, Nguyễn Thị Thuỳ 
Dung

Tạp chí Giáo dục và Xã 
hội

30/12/2019 1859-3917

267
Mô phỏng hoạt động của hộp số 
phân nhánh công suất thủy tĩnh

Phạm Duy Súy, Trịnh Minh Hoàng, 
Bùi Hải Triều

Tạp chí Cơ khí Việt Nam 30/12/2019 ISSN 0866-7056

268
Mô hình dạy học song ngữ cấp 
Trung học ở Việt Nam

Đào Văn Toàn & Phạm Hoài Anh
Tạp chí Dạy và Học 

Ngày nay
31/12/2019 1859 2694

269

VIDEO TRONG GIẢNG DẠY: 
NHỮNG NGUYÊN TẮC VÀ 
CÁCH THỰC HIỆN ĐỂ TỐI ƯU 
VIỆC DẠY VÀ HỌC QUA VIDEO

Phạm Hoài Anh & Phạm Thanh 
Dương

Tạp chí Giáo dục và Xã 
hội

31/12/2019 1859-3917

270

TĂNG CƯỜNG TÍNH TỰ CHỦ 
TRONG HỌC KỸ NĂNG NÓI VÀ 
VIẾT TIẾNG PHÁP CHO SINH 
VIÊN KHỐI ĐÀO TẠO KỸ SƯ 
CHẤT LƯỢNG CAO  TẠI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH 
KHOA HÀ NỘI

Trịnh Thị Nguyệt Anh, Nguyễn Thị 
Kim Dung

Tạp chí Giáo dục và Xã 
hội

31/12/2019 1859 - 3917

271
Nghiên cứu xây dựng hệ thống cỡ 
số bàn tay nữ sinh viên Hưng Yên 
phục vụ thiết kế găng tay da

Bùi Văn Huấn *, Đỗ Thị Hoa Ngà
Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ
01/01/2020 ISSN: 2354-1083

272
Nghiên cứu ảnh hưởng của một số 
thông số công nghệ đến độ xoắn của 
sợi sau quấn ống

Giần Thị Thu Hường***; Trần Đức 
Trung

Tạp chí Khoa học và 
công nghệ - Các trường 

đại học kỹ thuật
01/01/2020 ISSN 2354-1083
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273
Tổng hợp và thử hoạt tính sinh học 
của khuôn định dạng hydroxyapatit 
trên nền chitosan

Trần Thanh Hoài, Nguyễn Kim Ngà
Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ ĐHBK
01/01/2020 2354-1083

274
Phân lập các chủng xạ khuẩn có khả 
năng phân giải cellulose

Nguyễn Liêu Ba, Hoàng Thị 
Phương Anh, Phạm Thu Hiền, Lê 
Thị Hồng Hậu

Tạp chí Khoa học & 
Công nghệ

01/01/2020

275

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số 
yếu tố công nghệ tới sự ổn định của 
betacyanin trong nước quả Thanh 
long ruột đỏ (Hylocereus 
polyrhizus) Lập Thạch, Vĩnh Phúc

Vũ Thu Trang, Nguyễn Thị Thảo 
Nguyên, Nguyễn Văn Hưng,  
Nguyễn Tiến Cường, Hoàng Quốc 
Tuấn, Nguyễn Thị Thảo,  Nguyễn 
Thị Hạnh, Nguyễn Thị Hoài Đức, 
Chu Kỳ Sơn, Nguyễn Văn Thái, 
Nguyễn Thế Hùng

Tạp chí Khoa học và 
Công nghệ các trường kỹ 

thuật
01/01/2020

276

Two-stream  convolutional network 
for dynamic hand gesture 
recognition using convolutional 
long term memory networks

Phat Huu Nguyen, Tien Ngoc Luong

Vietnam Journal of 
Science and Technology 

(Tạp chí Khoa học và 
Công nghệ Việt Nam)

01/01/2020 2525-2518

277

Nghiên cứu ảnh hưởng của kích 
thước lỗ xốp đến khả năng hấp phụ 
protein của vật liệu 
chitosan/hydroxyapatit

Nguyễn Kim Ngà Hóa học và Ứng dụng 01/01/2020 1859-4069

278
Nghiên cứu khả năng hòa tan và tái 
sinh fibroin tơ tằm bằng các hệ 
dung môi

Nguyễn Ngọc Thắng, Võ Thị Lan 
Hương

Tạp chí Công Thương 01/01/2020 ISSN 0866-7756

279
Nghiên cứu khả năng và yếu tố ảnh 
hưởng đến lựa chọn thiết bị tiết 
kiệm điện sau tăng giá điện sinh hoạt

Phan Diệu Hương Tạp chí Công thương 01/01/2020 ISSN 0866-7756

280
Tính chất điện hoá của điện cực 
Fe2O3/Au trong dung dịch kiềm

Vũ Mạnh Thuần, Doãn Hà Thắng, 
Bùi Thị Hằng

Tạp chí Khoa học và 
Công nghệ Việt Nam

01/01/2020 1859-4794

281

NEW QUINAZOLINONE 
DERIVATIVES: SYTHESIS AND  
IN VITRO CYTOTOXIC 
ACTIVITY

Tran Dang Thinh, Le Thi Thuy, Ta 
Hong Duc, Tran Khac Vu*

Vietnam Journal of 
Science and Technology

01/01/2020

282
Nghiên cứu chế tạo bê tông tiêu 
thấm nước trên cơ sở xi măng Fico

Nguyễn Thành Đông, Đinh Cao 
Tuấn

Nghiên cứu và phát triển 
Vật liệu xây dựng

01/01/2020 1859-381X

283

Nghiên cứu động học của phản ứng 
giữa gốc propargyl (C3H3) với 
phân tử nước (H2O) và gốc 
hyđroxyl (OH) trong pha khí

Phạm Văn Tiến, Nguyễn Ngọc Tuệ
Tạp chí HKCN ĐH 

BKHN
07/01/2020 2354-1083

284
Lithium storage performance of 
SnO2@CMK‐3 composites

Le Thi Thu Hang,  Dang Viet Anh 
Dung

Vietnam Journal of 
Chemistry

08/01/2020 2525-2321

285
Khảo sát, đánh giá và tính toán chi 
phí thiệt hại do mất điện

Lê Việt Tiến
Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ
10/01/2020 2354-1083

286

Cải tiến biểu giá điện sinh hoạt bậc 
thang: cần hài hòa các mục tiêu 
định giá trong bối cảnh mới về cung 
cầu của ngành điện

Bùi Xuân Hồi NGHIÊN CỨU KINH TẾ 14/01/2020 0866/7489

287
Nghiên cứu thiết bị soi mạch máu 
bằng chip Led sáng đỏ

Mai Hữu Thuấn, Nguyễn Thị Hồng 
Phượng

Tạp chí Khoa học và 
Công nghệ trường ĐH 

Kinh tế - Kỹ thuật Công 
nghiệp

15/01/2020 ISSN 0866-7896

288
Nghiên cứu chế tạo thiết bị soi 
mạch máu bằng chip LED sáng đỏ

Mai Hữu Thuấn, Nguyễn Thị Hồng 
Phượng

Tạp chí Khoa học & 
Công nghệ

15/01/2020 0866-7896

289
tri thức, kết nối tri thức và chu trình 
chuyển hóa tri thức

Trần Khánh Đức
tạp chí Khoa học Giáo 

dục
15/01/2020 2615-8957
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290
Vật liệu Fe2O3 kích thước nanomet 
tổng hợp bằng phương pháp sol-gel 
và đặc trưng điện hóa của chúng

Bùi Thị Hằng
Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ các trường 
Đại học kỹ thuật số

20/01/2020 2354-1083

291

Nghiên cứu đặc tính cấu trúc và 
hình thái xơ sợi cellulose thu nhận 
từ tre theo phương pháp nấu bột 
sulfate

Nguyễn Thị Minh Phương, Hoàng 
Minh Khoa

Tạp chí Khoa học và 
Công nghệ các trường 

đại học kỹ thuật
20/01/2020 2354-1083

292
Nghiên cứu phân lập hợp chất 
mangiferin từ lá cây Xoài

Lê Huyền Trâm, Nguyễn Văn 
Thông, Đinh Thị Thu Hiền

Tạp chí khoa học và 
Công nghệ

20/01/2020 2354-1083

293

Mô hình  xác định giá cận biên 
trong dự án hợp tác công ty giữa 
doanh nghiệp nhà nước và doanh 
nghiệp tư nhân

Nguyễn Ngọc Lân; Phạm Thị Thu 
Hà

Tạp chí Công Thương 20/01/2020 0866-7756

294
Xác định bằng thực nghiệm tốc độ 
tuần hoàn hạt trong buồng đốt lớp 
sôi tuần hoàn

Phạm Hoàng Lương, Nguyễn Minh 
Tiến

Tạp chí năng lượng nhiệt 25/01/2020 0868-3336

295
Mô phỏng đặc tính động lực học 
của một hệ thống servo khí nén

Trần Xuân Bộ
Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ
30/01/2020 2354-1083

296
Quy trình xây dựng bài giảng tương 
tác ảo môn robot công nghiệp hệ đại 
học

Nguyễn Thị Thanh, Lê Huy Tùng, 
Nguyễn Xuân Lạc

Tạp chí Thiết bị giáo dục 30/01/2020 18590810

297
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo đổi mới 
phương pháp dạy học .

Ngô Tứ Thành, Đinh Thị Mỹ Hạnh Tạp chí thiết bị giáo dục, 30/01/2020 ISSN 1859-0810

298
Influencing factors to Vietnamese’s 
intention to use online shopping

Nguyễn Thị Mai Anh và Nguyễn 
Tuấn Thành

Tạp chí Công Thương 01/02/2020 8667756

299

ẢNH HƯỞNG CHẾ ĐỘ QUÁ 
HÓA GIÀ ĐẾN TÍNH CHẤT ĂN 
MÒN CỦA HỢP KIM NHÔM 
TẤM HỆ Al-Zn-Mg-Cu

Ngô Minh Tiến, Nguyễn Thị Vân 
Thanh, Phùng Thị Tố Hằng

Tạp chí nghiên cứu khoa 
học và công nghệ quân sự

01/02/2020 1859-1043

300

Nghiên cứu ảnh hưởng của tỉ số 
H/D và S/D đến lực chồn và mức độ 
biến dạng khi chồn cục bộ từ phôi 
ống

Phan Thị Hà Linh, Trần Anh Sơn, 
Đặng Khắc Khánh, Nguyễn Đắc 
Trung, Nguyễn Quang Thắng

Tạp chí Cơ khí Việt Nam 01/02/2020 ISSN 0866-705

301

SỬ DỤNG MÔ HÌNH KỂ 
CHUYỆN ĐỂ NÂNG CAO NĂNG 
LỰC GIAO TIẾP LIÊN VĂN HÓA 
CỦA SINH VIÊN

Trịnh Thị Ánh Hằng, Lê Thị Thiên 
Hương

Tạp chí Giáo Dục và Xã 
Hội

01/02/2020 ISSN 1859 - 3917

302
Nghiên cứu về thành phần câu trong 
tiếng Hán và tiếng Việt

Bùi Thu Phương
Tạp chí Giáo dục và Xã 

hội
02/02/2020 ISSN 1859 - 3917

303
Về cách tiếp cận văn minh phương 
Tây của Nhật Bản và bài học kinh 
nghiệm cho Việt Nam

Nguyễn Thị Châu
Tạp chí Khoa học 

Trường ĐH Sư phạm Hà 
Nội (Khoa học xã hội)

02/02/2020 2354-1067

304
Ảnh hưởng của chế độ xử lý nhiệt 
đến khả năng chống ăn mòn của 
thép không gỉ song pha 2205

Lê Thu Hà
Tạp chí khoa học công 

nghệ kim loại
02/02/2020 1859-4344

305
Nghiên cứu các khó khăn, rào cản 
khi khởi nghiệp từ nông nghiệp 
xanh và đề xuất giải pháp khắc phục

Nguyễn Hoàng Lan, Nguyễn Thị 
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Tạp chí Công thương 05/02/2020 0866-7756
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Sử dụng nhiệt khí thải để cải thiện 
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phát thải độc hại của động cơ sử 
dụng nhiên liệu xăng sinh học

Đặng Huy Cường, Nguyễn Đức 
Khánh, Trịnh Xuân Phong, Bùi Văn 
Chinh

Tạp chí khoa học công 
nghẹ, Đại học Công 

nghiệp Hà Nội
08/02/2020 18593585
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Mô hình dạy học sử dụng tài 
nguyên giáo dục mở
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Đắc Trung

Tạp chí Thiết bị giáo dục 08/02/2020 1859-0810
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Sử dụng trò chơi trong giảng dạy 
ngữ pháp tiếng Anh cho sinh viên 
năm thứ nhất khối kỹ thuật

Phạm Thái Hà
Tạp chí Giáo dục và Xã 

hội
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Vietnam Journal of 
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Trường hợp của Thành phố Hà Nội
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Nội

Phạm Thị Thanh Vân
Tạp chí Ngôn ngữ và Đời 

sống
15/02/2020
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Nam và hoạt tính chống oxi hoá 
lipid của chúng

Lê Thị Thuỳ, Trần Thu Hương, 
Trần Thu Hà, Nguyễn Minh Đức, 
Nguyễn Lê Kiệt

Hoá học và Ứng dụng 15/02/2020
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Minh Hoang Trinh
Nghiên cứu khoa học và 

công nghệ quân sự
17/02/2020 18591043
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Minh Phương, Lê Quang Diễn, 
Nguyễn Việt Khánh, Nguyễn Thị 
Huệ

Vietnam Journal of 
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Bành Thị Hồng Lan, Bành Tiến 
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xuất đồ uống dinh dưỡng

Lưu Anh Văn, Nguyễn Thanh 
Hằng, Nguyễn Trường Giang, Đặng 
Thị Hường

Tạp chí phân tích Hóa, 
Lý và Sinh học

20/02/2020 0868-3224
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via a Subproblem Method
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Science & Technology 
Development Journal
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VNU Journal of Science: 

Mathematics – Physics
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TẠP CHÍ CÔNG 
THƯƠNG

25/02/2020 0866-7756
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Bình Dương
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26/02/2020
ISSN: 2572-8288 

(online)

327
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Vũ Hạnh Ngân, Nguyễn Bích Vân

Tạp chí Khoa học công 
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Đoàn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thị 
Hằng, Nguyễn Văn Đức, Đỗ Biên 
Cương

Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn

27/02/2020 1859-4581
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Đoàn Xuân Hoàng, Trịnh Minh 
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Nghiên cứu tạo sản phẩm đồ uống 
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Trần Thu Hương, Nguyễn Thị Kiều 
Linh, Nguyễn Hoàng Minh, Nguyễn 
Thị Minh Thu, Nguyễn Tuấn Anh, 
Nguyễn Thị Minh Tú
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dụng
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Hoàng Minh, Nguyễn Văn Thông, 
Trần Thu Hà, Nguyễn Minh Đức
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dụng
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Đặng Quốc Vương
TNU Journal of Science 

and Technology
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công nghệ thông tin
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hội
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Minoru Yoneda

TNU Journal of Science 
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Vũ Thị Hạnh Nguyên, Phí Quyết 
Tiến, Đỗ Thị Yến, Chu Kỳ Sơn
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thuật
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của hệ bánh răng không tròn thường  
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341
Numerical Modelization for 
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Lưu Trọng Thuận

Tạp chí Khoa học Công 
nghệ các trường đại học 

kỹ thuật
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Trần Thị Thuý, Phan Trung Nghĩa, 
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răng không tròn kiểu hành tinh

Nguyễn Hồng Thái, Nguyễn Thành 
Trung

Tạp chí khoa học và 
công nghệ các trường đại 

học kỹ thuật
01/03/2020
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Thiết lập phương trình giải tích mô 
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Roots cải tiến

Trịnh Đồng Tính, Trần Ngọc Tiến, 
Nguyễn Hồng Thái

Tạp chí khoa học công 
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Nguyễn Kim Chi và Nguyễn Thị 
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Anh

Tạp Chí Công Thương 01/03/2020 08667756
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Bùi Ngọc Sơn
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(Educational Equipment 
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Nguyễn Văn Thông, Trịnh Bích Hảo
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dụng
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Việt và Tiếng Nhật

Trần Lan Phương Tạp chí Giáo dục 05/03/2020 2354-0753
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Nghiên cứu tạo sản phẩm dồ uống 
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Trần Thu Hương, Nguyễn Thị Kiều 
Linh, Nguyễn Hoàng Minh, Nguyễn 
Thị Minh Thu, Nguyễn Tuấn Anh, 
Nguyễn Thị Minh Tú
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Lý thuyết tổ chức và quản trị nhà 
trường trong hệ thống giáo dục nghề 
nghiệp

Trần Khánh Đức, Dương Thị Thùy 
Mai

Tạp chí giáo dục nghề 
nghiệp

05/03/2020 2354 0583

356
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hội và tránh thuế của doanh nghiệp 
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Thái Minh Hạnh, Đào Thanh Bình, 
Nguyễn Thúc Hương Giang

Kinh tế và Dự báo 06/03/2020 0866-7120
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Những tác động tiêu cực từ các 
quan điểm sai trái, thù địch trên 
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hiện nay - thực trạng và một số giải 
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Lê Tiến Dũng Tạp chí Lịch sử Đảng 07/03/2020 ISN 0936-8477
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Nội

Nguyễn Thị Thanh Hương
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hội Số Đặc biệt kỳ 2 - 

tháng 12/2019
11/03/2020 1859-3917

359
Ảnh hưởng của thông số cấu tạo 
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Hồ Hữu Chấn, Lê Văn Công, Cao 
Hùng Phi, Trần Đăng Quốc
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Nguyễn Thị Thu Hiền, Chu Đức 
Thành, Hoàng Văn Hoàn, Trần 
Quốc Hoàn, Nguyễn Đức Tường, 
Nguyễn Duy Cường

TNU Journal of Science 
and Technology

12/03/2020 2615-9562

361
Chuẩn đầu ra và mục tiêu học phần: 
Mối quan hệ then chốt để đổi mới 
chương trình đào tạo

Nguyễn Việt Khoa Giáo dục và Xã Hội 12/03/2020 1859-3917

362
Áp dụng trò chơi trong lớp học 
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Đại học Bách khoa Hà nội

Hà Thị Thu Anh
Tạp chí Giáo dục và Xã 

hội
13/03/2020 ISSN 1859 - 3917
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Trần văn Thắng, Nguyễn Quang 
Hưng

Tạp chí In và Truyền 
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15/03/2020 1859-3615
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dựng hệ thống giám sát trên các toa 
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Nguyễn Hoàng Dũng, Dương Thế 
Anh

Tạp chí Khoa học và 
Công nghệ Trường 

ĐHBK Hà nội
15/03/2020 2354-1083

365
Nâng cao chất lượng giảng viên Lý 
luận chính trị trong bối cảnh mới

Hoàng Thu Hương, Lê Thị Lan
Tạp chí Giáo dục và Xã 

hội
15/03/2020 ISSN 1859-3917

366
Giải pháp thúc đẩy thực hiện xã hội 
hóa đầu tư trong Tập đoàn Công 
nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Nguyễn Ngọc Lân; Phạm Thị Thu 
Hà

Tạp chí Kinh tế Dự báo 16/03/2020 0866-7120

367

BUILDING CREDIT SCORING 
PROCESS IN VIETNAMESE 
COMMERCIAL BANKS USING 
MACHINE LEARNING

Dang Huong Giang, Nguyen Thi 
Phuong Dung
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